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	UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MN THẠCH LỖI


Số: …../KH-MNTL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

Thạch Lỗi, ngày …. tháng 9 năm 2022


KẾ HOẠCH
Công tác tổ chức bán trú năm học 2022 - 2023

Căn cứ Công văn số 236/SGDĐT-GDMN ngày 16/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý công tác tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non;

Căn cứ công văn số 31/KH - PGDĐT ngày 05/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Giàng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022 - 2023;

Thực hiện kế hoạch số …../KH-MNTL ngày …./9/2022 của trường Mầm non Thạch Lỗi Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022 - 2023;

Căn cứ vào nhu cầu cho con ăn bán trú tại trường của phụ huynh học sinh và tình hình thực tế của nhà trường, trường mầm non Thạch Lỗi xây dựng kế hoạch công tác tổ chức bán trú năm học 2022-2023 như sau:

A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
I- KẾT QUẢ TỔ CHỨC BÁN TRÚ NĂM HỌC 2021 - 2022:

1- Những kết quả đạt được:

- Huy động 202/219 trẻ ăn bán trú đạt tỷ lệ 92,2% (trẻ 5 tuổi huy động 50/50 trẻ học tại trường ăn bán trú đạt tỷ lệ 100%.)
- Các thực phẩm sử dụng trong bếp ăn bán trú của nhà trường đều được ký hợp đồng đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. 
- Bếp ăn của nhà trường đảm bảo đúng theo quy trình bếp ăn một chiều, có đầy đủ các loại bảng biểu theo quy định. Bếp luôn được đảm bảo công tác vệ sinh sạch sẽ, được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP.
- 100% nhân viên nuôi có chứng chỉ nghề nấu ăn và được tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Trong năm học 2021- 2022 nhà trường không để sảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

2- Những hạn chế và nguyên nhân:

a- Hạn chế: 

- Tỷ lệ trẻ ăn bán trú tại trường thấp, mới đạt được 92,2%.

- Chất lượng các bữa ăn của trẻ tại trường chưa thực sự đảm bảo về chất.

- Đồ dùng, trang thiết bị để phục vụ cho công tác tổ chức bán trú mới chỉ đảm bảo ở mức tối thiểu, thiếu các trang thiết bị hiện đại.

b- Nguyên nhân:

- Điểm trường lẻ ở gần dân nên việc huy động trẻ ăn bán trú còn gặp nhiều khó khăn.

- Thu nhập của nhân dân địa phương chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên việc đầu tư, huy động kinh phí đóng góp cho việc tổ chức ăn bán trú còn hạn chế.

- Số học sinh của nhà trường đến lớp hằng năm ít, do đó nguồn kinh phí của nhà trường không đảm bảo để mua sắm, đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác tổ chức bán trú.
II- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2022 - 2023:

Tiếp tục thực hiện các văn bản quy định của các cấp về công tác tổ chức bán trú, năm học 2022 - 2023 trường mầm non Thạch Lỗi cố gắng khắc phục những khó khăn, hạn chế, kết hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ để tiếp tục thực hiện tốt công tác bán trú, đáp ứng những nhu cầu cần thiết của phụ huynh học sinh. Trong quá trình thực hiện nhà trường gặp những thuận lợi và một số khó khăn sau:

1- Thuận lợi:

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời và thường xuyên của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Giàng, của Đảng ủy - HĐND - UBND - HĐGD xã Thạch Lỗi và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể trong địa phương.

- Cha mẹ học sinh ngày càng nhận thức đầy đủ về giáo dục mầm non, đa số phụ huynh thực sự có nhu cầu cho con ăn bán trú và thường xuyên quan tâm chăm lo đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nên đã có những ủng hộ, đóng góp tích cực, cụ thể hơn cho nhà trường. Năm học 2022 - 2023 phụ huynh đã ủng hộ nhiệt tình trong việc đóng góp cho trẻ ăn bán trú như: Mức tiền đóng góp đã đạt 16.000 đồng/ngày cho trẻ ăn để nâng chất lượng bữa ăn cho trẻ; Thỏa thuận và nhất trí đóng góp trả công cô trực trưa 110.000 đồng/trẻ/tháng để đảm bảo việc chăm sóc bữa ăn cho trẻ (Việc thỏa thuận này đã được thể hiện sự đồng thuận tại cuộc họp giữa lãnh đạo nhà trường, các tổ chức trong nhà trường với Đại diện cha mẹ học sinh các nhóm, lớp ngày 23/9, các cuộc họp phụ huynh học sinh của các lớp đầu năm học vào ngày 25/9/2022).
- Nhà trường có đủ cơ sở vật chất như bếp ăn bán trú đảm bảo đúng theo quy trình bếp ăn một chiều. Bếp ăn của nhà trường đã được cấp giấy chứng nhận đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đảm bảo có đủ các loại đồ dùng, dụng cụ tối thiểu để phục vụ cho công tác bán trú.

- Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tổ chức bán trú của nhà trường ngày càng được cải thiện.

- Có đủ các loại bảng biểu về dinh dưỡng, cách chế biến thực phẩm, thực đơn, tháp dinh dưỡng...

- Nhà trường thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Hàng năm đều kết hợp với Trạm Y tế của xã Thạch Lỗi để tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho các cháu đảm bảo đủ 2 lần/ năm học và cân đo theo dõi sự phát triển của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng theo đúng quy định.

- Đội ngũ cô nuôi trẻ, đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức nấu ăn và đều có chứng chỉ nghề nấu ăn, có đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc, luôn nhiệt tình với công việc được giao. Nắm được nhu cầu dinh dưỡng của trẻ theo từng độ tuổi, hiểu được tầm quan trọng của việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ đảm bảo VSATTP. 2/2 nhân viên nuôi đã được tham gia các loại bảo hiểm theo đúng quy định vì vậy nhân viên yên tâm hơn với công việc đảm nhiệm.
- Nhà trường ký kết hợp đồng mua thực phẩm của các cá nhân, tổ chức có uy tín, rõ nguồn gốc; các điều khoản của hợp đồng cần cụ thể, chặt chẽ, đảm bảo tính pháp lý; thực hiện giao, nhận thực phẩm chặt chẽ, đúng quy trình; bảo quản thực phẩm an toàn hiệu quả, phát hiện và xử lý kịp thời thực phẩm không đảm bảo chất lượng; thực hiện nghiêm túc quản lý tài chính công tác bán trú theo đúng quy định. Các nhà cung cấp thực phẩm cho nhà trường đảm bảo luôn lựa chọn những thực phẩm tươi ngon đảm bảo VSATTP cho các cháu ăn hàng ngày. 
2- Khó khăn: 
- Về đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng không có trong biên chế giao mà do nhà trường phải hợp đồng theo thỏa thuận 2 nhân viên/200 trẻ ăn bán trú. Do đó tiền lương của nhân viên nuôi dưỡng không có trong ngân sách của Nhà nước cấp mà do nhà trường cân đối để chi trả từ nguồn thu thỏa thuận với phụ huynh vì vậy mức lương thấp so với sức lao động của nhân viên.
- Phòng ăn, phòng ngủ của trẻ là phòng sinh hoạt chung.

- Đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác bán trú tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng còn chưa đồng bộ so với yêu cầu quy định, các loại đồ dùng trang thiết bị mới chỉ là đảm bảo theo nhu cầu tối thiểu, thiếu trang thiết bị hiện đại.  

- Vẫn còn trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, trẻ béo phì, thấp còi do điều kiện chăm sóc trẻ tại gia đình chưa được tốt.

- Các nguồn kinh phí hỗ trợ cho cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ phận dinh dưỡng còn hạn hẹp.

B- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TỔ CHỨC BÁN TRÚ NĂM HỌC 2022 - 2023:
I- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
- Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo, với Ban đại diện cha mẹ học sinh có kế hoạch đầu tư, ủng hộ kinh phí cho xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho công tác bán trú tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. 

- Xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng và phục hồi cho trẻ suy dinh dưỡng, hạn chế tốc độ tăng cân cho trẻ thừa cân béo phì. 

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường học.

- Thực hiện tốt việc xây dựng thực đơn, công tác VSATTP trong việc chế biến thực phẩm hàng ngày cho trẻ.
- Bồi dưỡng chuyên môn về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ cho đội ngũ giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng. 
II- KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1- Hình thức tổ chức:  
- Nhà trường phân công công việc cụ thể cho các thành viên để thực hiện tốt công tác tổ chức bán trú trong nhà trường. 

- Nhà trường tổ chức họp phụ huynh bàn bạc, thỏa thuận và thống nhất kế hoạch công tác tổ chức bán trú.

- Chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để đảm bảo cho việc tổ chức bán trú có chất lượng.
- Mức thu góp tổ chức ăn bán trú cho trẻ cụ thể như sau:
* Thu theo số suất trẻ ăn thực tế 16.000 đồng/trẻ/ngày (Suất ăn được bán theo phiếu ăn theo số ngày ăn trong tháng). 1 ngày của trẻ ăn theo suất được tính cụ thể như sau:
+ Đối với trẻ Mẫu giáo: Ăn 2 bữa gồm 1 bữa chính và 1 bữa phụ. 

	- Bữa chính:
	13.000 đồng (cơm, canh, thức ăn mặn).

	- Bữa phụ:    
	  3.000 đồng (cháo, mỳ, chè,...).


+ Đối với trẻ Nhà trẻ: Ăn 3 bữa gồm 2 bữa chính và 1 bữa phụ chiều.

	- Bữa chính trưa:
	 10.000 đồng (cơm nát, cháo, canh, thức ăn mặn).

	- Bữa chính chiều:
	  4.000 đồng (cháo, mỳ, chè...).

	- Bữa phụ chiều:    
	  2.000 đồng (chè, bánh, hoa quả...).


* Thu tiền công phục vụ, trông trẻ (Tính theo tháng):

*) Tiền trông trưa: 110.000 đồng/trẻ/tháng

*) Tiền trả công cô nấu ăn: 50.000 đồng/trẻ/tháng 

* Thu tiền phục vụ cho việc sinh hoạt hàng ngày của trẻ (Tính theo tháng):

*) Tiền chất đốt: 20.000 đồng/trẻ/tháng.

*) Hỗ trợ tiền nước tinh khiết đóng bình: 10.000 đồng/trẻ/tháng x 9 tháng = 90.000 đồng/năm.

*) Hỗ trợ tiền nước sinh hoạt bán trú: 10.000 đồng/trẻ/tháng x 9 tháng = 90.000 đồng/năm.
*) Hỗ trợ tiền điện sinh hoạt bán trú: 5.000 đồng/trẻ/tháng x 9 tháng = 45.000 đồng/năm.
*) Tiền đồ dùng vệ sinh, giấy vệ sinh, nước tẩy rửa, thuê quét dọn vệ sinh...: 20.000 đồng/trẻ/tháng x 9 tháng = 180.000 đồng/năm.

*) Tiền hỗ trợ mua đồ dùng phục vụ bán trú: (Chiếu, chăn, gối, bát thìa, khăn mặt...): 
+ Đối với trẻ ăn bán trú từ năm học 2021 - 2022: Thu 100.000 đồng/trẻ/năm.

+ Đối với trẻ mới ăn bán trú năm học 2022 - 2023: Thu 150.000 đồng/trẻ/năm

Ghi chú: Các khoản chi trên có thể chi chuyển đổi cho nhau trong trường hợp có sự thay đổi giữa chi thực tế và dự kiến chi theo kế hoạch.

2- Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng: 
- Hình thức hợp đồng: Nhà trường hợp đồng theo hình thức thỏa thuận và khoán công việc. 

- Thời gian hợp đồng: Hợp đồng 9 tháng (Từ tháng 9/2022 đến 5/2023).
- Tiền công của nhân viên nuôi dưỡng được chi trả từ nguồn thu của phụ huynh học sinh có nhu cầu cho con ăn bán trú. 

- Tiêu chuẩn hợp đồng: Nhân viên nuôi dưỡng có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm và có đầy đủ hồ sơ theo quy định, ưu tiên con em có hộ khẩu tại địa phương. Ưu tiên người có bằng trung cấp nấu ăn trở lên.
3- Các vật dụng để phục vụ nuôi dưỡng trẻ gồm:
- Các loại đồ dùng, vật dụng đối với nhà bếp: Các loại nồi, xoong, dao, thớt, tủ lạnh lưu mẫu thức ăn, giá bát, bàn chặt, bàn chia thức ăn và các đồ dùng phục vụ khác có liên quan...

- Các loại đồ dùng, vật dụng đối với các nhóm, lớp: Sạp ngủ cho trẻ, chăn, chiếu, gối, bát, thìa, cốc uống nước, khăn mặt, giấy vệ sinh, xà phòng...

4- Hợp đồng thực thực phẩm:
Nhà trường lựa chọn nhà cung ứng thực phẩm đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh, đặc biệt là những phụ huynh có nhu cầu cung cấp thực phẩm tươi sống hàng ngày cho nhà trường.
- Hợp đồng thực phẩm công ty cổ phần Nông Trại Việt (Địa chỉ số nhà 355, phố Bùi Thị Xuân, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương) đảm bảo VSATTP Khi mua hàng xem kỹ nơi sản xuất, chế biến, hàng có đăng ký chất lượng và thời hạn sử dụng, không mua hàng kém chất lượng.
5- Quản lý tiền ăn hàng ngày:
Phụ huynh đóng tiền ăn từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng. Căn cứ trên số lượng trẻ hàng ngày xây dựng kế hoạch, lập phiếu chi và Phó hiệu trưởng phụ trách bán trú đặt mua thực phẩm, từng ngày có sự dự toán thực đơn, số lượng trẻ ngày hôm sau và quyết toán kinh phí tiền ăn trong ngày, hết tháng quyết toán và thanh toán với phụ huynh theo quy định.
III- BIỆN PHÁP:
- Nhà trường nghiên cứu và thực hiện đúng theo các văn bản quy định của cấp trên.

- Tham mưu kịp thời với Đảng ủy - HĐND - UBND - HĐGD xã về các chế độ, chính sách cũng như về công tác tổ chức bán trú phù hợp với điều kiện của nhà trường và của địa phương.

- Làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến tận phụ huynh về chủ trương của Nhà nước liên quan đến giáo dục mầm non đặc biệt là công tác tổ chức bán trú.

- Phối kết hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh làm tốt công tác kiểm tra giám sát định kỳ, thường xuyên, đột xuất về công tác tổ chức bán trú.

- Nhà trường bàn bạc thỏa thuận với phụ huynh về việc chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.
- Xây dựng quy chế phối kết hợp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh, lập bản cam kết giữa giáo viên và huynh về công tác chăm sóc nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế của nhà trường đề ra.

- Nhà trường thực hiện tốt công tác quản lý chỉ đạo, phân công công việc cụ thể về công tác tổ chức bán trú, kiểm tra giám sát thường xuyên, xây dựng bộ hồ sơ dinh dưỡng đảm bảo theo quy định.
- Chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác nuôi dưỡng và nhân viên nuôi dưỡng xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn hàng ngày phù hợp với số tiền mà phụ huynh đóng góp và phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo chất lượng VSATTP, quản lý chặt chẽ việc mua phiếu theo tháng và dự kiến số lượng, thực đơn hàng ngày.

- Nhà trường trực tiếp hợp đồng thực phẩm với các đơn vị, các cá nhân có uy tính, có nhu cầu cung ứng thực phẩm cho nhà trường.
- Nhà trường tổ chức họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, họp phụ huynh học sinh toàn trường (Theo từng nhóm, lớp) để bàn bạc, thỏa thuận với phụ huynh về nhu cầu cần thiết phục vụ cho trẻ trong việc tổ chức bán trú, thỏa thuận các nguồn thu theo chủ trương chung.

- Nhà trường tổ chức đánh giá công tác chỉ đạo tổ chức bán trú hàng tháng và đề ra những biện pháp chỉ đạo phù hợp.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- UBND xã Thạch Lỗi có trách nhiệm chỉ đạo các ban ngành phối hợp kiểm tra, theo dõi việc tổ chức bán trú tại trường mầm non.

- Lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tham mưu kịp thời với Đảng ủy - HĐND - UBND - HĐGD xã và các ban ngành đoàn thể để có sự chỉ đạo và phối hợp kịp thời. 

- Triển khai thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương.
- Các bộ phận giáo viên, nhân viên làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phối hợp với phụ huynh làm tốt công tác chăm sóc trẻ hàng ngày.

- Ban đại diện cha mẹ phối hợp với nhà trường làm tốt công tác vận động phụ huynh chấp hành các chủ trương kế hoạch của nhà trường theo đúng quy định.
V- MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC BÁN TRÚ:
1- Công tác chỉ đạo:

- Xây dựng kế hoạch công tác tổ chức bán trú theo năm học và theo từng tháng đảm bảo sát với điều kiện tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương, phù hợp với nhu cầu và mức đóng góp của phụ huynh học sinh.

- Nhà trường cùng với chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt hơn, hiện đại hơn để phục vụ công tác tổ chức bán trú trong nhà trường.

- Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng để phục vụ công tác bán trú phải đảm bảo có đủ sức khỏe, có chứng chỉ nấu ăn và có khả năng nấu ăn, phục vụ. Thực hiện chi trả tiền công theo tháng làm việc tại trường. 

- Lên thực đơn theo từng tuần đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho từng bữa ăn, đổi món ăn hàng ngày để không gây chán ăn cho học sinh.

- Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng học sinh bán trú bằng cách tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi, giải trí để thu hút trẻ tham gia.

- Cán bộ phụ trách công tác bán trú làm tốt công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

- Bộ phận kế toán, thủ quỹ thực hiện công tác thu chi theo đúng quy định, cập nhật số liệu chi theo từng ngày và thanh quyết toán theo từng tuần. 

2- Công tác phục vụ: 

- Cử cán bộ phụ trách công tác bán trú và nhân viên nuôi dưỡng tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Xây dựng thực đơn đảm bảo hợp lý, đủ dinh dưỡng và thay đổi món ăn thường xuyên.

- Tiến hành giao, nhận thực phẩm theo đúng hợp đồng. Khi giao nhận phải cân, kiểm tra số lượng, chất lượng các loại thực phẩm vào sổ và ký cam kết 3 bên (Người bán hàng, người nhận hàng, người giám sát). Nếu phát hiện thực phẩm không đủ cân, chất lượng không đảm bảo phải kịp thời báo ngay về lãnh đạo nhà trường để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định (24h trong tủ lạnh). Đảm bảo vệ sinh khi chế biến, nấu nướng và chia ăn. Thu gom rác, rửa bát đĩa, xoong nồi và vệ sinh phòng ăn sạch sẽ. Thực hiện tốt việc cất giữ và bảo quản đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho công tác bán trú. 

- Thực hiện công tác tổng vệ sinh khu bán trú: Lau hệ thống cửa kính hàng tuần; Đóng mở cửa hợp lý để đảm bảo ấm về mùa đông và thoáng mát về mùa hè; Phun thuốc ruồi, muỗi 2 lần/năm và giặt chăn, chiếu (1 lần/ tháng).

3- Công tác quản lý, chăm sóc:

- Hàng ngày trước 8 giờ, giáo viên các nhóm, lớp có nhiệm vụ thống kê số học sinh ăn bán trú trong ngày hôm đó, vào sổ theo dõi và chấm ăn hàng ngày và báo với nhân viên nhà bếp. 

- Có trách nhiệm quản lý học sinh trong khoảng thời gian trẻ ăn trưa và nghỉ trưa tại trường, kiểm tra sĩ số học sinh trước khi cho trẻ ăn và trước khi cho trẻ ngủ.

- Hướng dẫn trẻ nằm ngủ đúng vị trí quy định. Thực hiện tốt việc giữ vệ sinh phòng ngủ. 

- Hết thời gian nghỉ trưa nhắc nhở trẻ xếp gọn gối, chăn vào vị trí quy định, chỉnh đốn trang phục, đầu tóc.

- Sau khi tan học, kiểm tra số lượng học sinh bán trú, cho học sinh xếp hàng  rửa tay trước khi ăn, hướng dẫn trẻ ngồi đúng vị trí ăn theo quy định. 

- Cuối tháng ghi thông báo số phiếu ăn của từng học sinh gửi về gia đình.

- Thu, vào danh sách việc nộp tiền ăn của học sinh trong tháng, quyết toán theo tháng.

VI- NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1- Quy mô phát triển:

1.1- Số nhóm lớp:
- Nhà trường có 2 điểm trường với 9 nhóm lớp (2 nhóm trẻ, 7 lớp mẫu giáo)

1.2- Số học sinh:
- Tổng số trẻ đến trường là 229 trẻ
- Lớp 5-6 tuổi: 2 lớp: 71 cháu

- Lớp 4-5 tuổi: 2 lớp: 63 cháu

- Lớp 3-4 tuổi: 3lớp: 54 cháu

- Nhóm 24 - 36 tháng: 2 nhóm: 41 cháu

1.3 -Tỷ lệ huy động:

Tỷ lệ huy động chung nhà trẻ và mẫu giáo: 229/305 đạt 75,7%

2- Nhiệm vụ chuyên mô:
2.1- Công tác nuôi dưỡng
* Chỉ tiêu
- Huy động trẻ ăn bán trú đạt tỷ lệ 95% - 100% (trẻ 5 tuổi huy động trẻ học tại trường ăn bán trú đạt tỷ lệ 100%.)
- 100% trẻ ăn hết suất ăn hàng ngày.
- Trên 90% trẻ ăn đều tăng cân hàng tháng
        - 100% cô nuôi nắm chắc quy trình bếp 1 chiều, định lượng khẩu phần ăn của trẻ ở trường mầm non.
        - 100% cô nuôi nắm được cách chọn mua thực phẩm, thay thế thực phẩm phù hợp.
       - 100% các lớp có sổ thu và thanh toán.
       - 100 % các lớp có sổ chấm ăn.
        - Vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú tại lớp đạt 100% ngay tại đầu năm học,  tuyên truyền tới các bậc phụ huynh cách chăm sóc trẻ.

- 100% trẻ được cân 18 tháng /Lần, đo 3 tháng/ Lần theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng, biểu đồ cân nặng - chiều cao, thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng vacxin- sởi- rubela…

- 100% có nề nếp, thói quen vệ sinh cá nhân, VSMT, vệ sinh trong ăn uống và thói quen tự phục vụ.

- 100% trẻ ở các nhóm lớp có đủ nước sạch để uống hàng ngày, có đủ nước ấm cho trẻ uống vào mùa đông.

- 100% số lớp xây dựng kế hoạch có nồng ghép GD dinh dưỡng, giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Giám sát việc thực hiện vệ sinh phòng, nhóm, vệ sinh cá nhân cô và trẻ.

* Biện pháp thực hiện:

         - Chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ, hướng tới bữa ăn đạt đủ các tiêu chí đủ về số lượng và dinh dưỡng, đảm bảo chất lượng, ngon miệng và hấp dẫn.
         - Xây dựng thực đơn phong phú theo mùa, tạo cơ hội cho trẻ được hấp thụ đầy đủ những chất dinh dưỡng.Tuyên truyền phụ huynh cho trẻ ăn bán trú nhằm giảm tỷ lệ trẻ SDD.

        - Tăng cường bồi dưỡng, hướng dẫn kiểm tra các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc trẻ cho các nhóm, lớp. Phối hợp với ngành y tế tổ chức cho nhà bếp tập huấn về vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo 100% các nhà cung cấp thực phẩm có hợp đồng mua bán thực phẩm sạch, đăng ký hoàn thiện thủ tục bếp ăn đủ điều kiện. Huy động 100% trẻ ăn bán trú tại trường.

        - Tăng cường thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn nhà trường, cụ thể: ký kết hợp đồng mua thực phẩm của các cá nhân, tổ chức có uy tín, rõ nguồn gốc; các điều khoản của hợp đồng cụ thể, chặt chẽ, đảm bảo tính pháp lý; thực hiện giao, nhận thực phẩm chặt chẽ, đúng quy trình; bảo quản thực phẩm hiệu quả, phát hiện và xử lý kịp thời thực phẩm không đảm bảo chất lượng... 

- Hợp đồng thực phẩm công ty cổ phần Nông Trại Việt (Địa chỉ số nhà 355, phố Bùi Thị Xuân, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương) đảm bảo VSATTP Khi mua hàng xem kỹ nơi sản xuất, chế biến, hàng có đăng ký chất lượng và thời hạn sử dụng, không mua hàng kém chất lượng.

- Thỏa thuận với phụ huynh thu 16,000/ngày/trẻ để đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ tại trường mầm non. Tiền công nấu và công trực trưa 160,000/ cháu/tháng.

- Hợp đồng cô nuôi (02 người) đảm bảo theo yêu cầu. Lương 4.500.000/tháng/cô.
       - Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên, cô nuôi  những vấn đề chủ yếu như  định lượng khẩu phần ăn, các chất dinh dưỡng cần đạt để cung cấp calo cho trẻ.
        - Nâng cao kiến thức kỹ năng, cách xử lý khi trẻ bị ngộ độc thực phẩm đối với  giáo viên, cô nuôi.

- Sử dụng muối Iốt, nước mắm đảm bảo chất lượng có thương hiệu đưa vào thực đơn cho trẻ.

- Đảm bảo VSATTP trong bếp ăn, nhóm lớp. Đảm bảo trẻ ăn vừa ấm ăn ngay sau khi chế biến xong. Thức ăn được chứa đựng đậy nắm cẩn thận trong các dụng cụ xô thau Inox.


- Các dụng cụ nhà bếp được để riêng biệt sống , chín riêng và được tẩy rửa phơi nắng hàng ngày.


- Các lớp 5 tuổi tổ chức bữa ăn gia đình cho trẻ hàng ngày giúp trẻ có thêm kỹ năng tự phục vụ cho bản thân.

- Đối với trẻ béo phì nhà trường, nhóm, lớp có kế hoạch theo dõi trẻ hàng tháng, trong bữa ăn hàng ngày, trong sinh hoạt hàng ngày, tăng cường vận động cho trẻ với các trò chơi hay các hoạt động trực nhật phụ giúp cô, tăng cường rau xanh cho trẻ trong bữa ăn giảm lượng bột đường, giúp duy trì cân năng trẻ không tăng cân.

- Đối với trẻ SDD trong bữa ăn được bổ sung thêm lượng dầu, đạm riêng cho trẻ. Lượng sữa uống ở nhà trường hàng ngày đối với trẻ được tăng hơn đối với trẻ phát triển bình thường. Ngoài ra phối kết hợp gia đình hàng ngày trong quá trình chăm sóc trẻ. 


- Bữa ăn của trẻ luôn có bầu không khí vui vẽ thân thiện giúp trẻ ăn ngon miệng, hết suất.


- Các cô nuôi thực hiện các quy định của nhà bếp, lưu mẫu thục đầy đủ đúng theo quy định.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ cô nuôi 1 lần/năm.

- Giám sát việc thực hiện vệ sinh phòng, nhóm, vệ sinh cá nhân cô và trẻ.

         - Nâng cao chất lượng cho trẻ ăn bán trú (đảm bảo lượng Kcal cho từng độ độ tuổi , VSATTP);  Phấn đấu tỷ lệ cho trẻ ăn bán trú đạt 100%. 

         - Quản lí chặt chẽ bữa ăn của trẻ, làm tốt việc tính khẩu phần ăn của trẻ theo nhu cầu khuyến nghị về năng lượng và các chất dinh dưỡng dành cho người Việt Nam  của bộ y tế qui định.

         - Chỉ đạo bếp ăn hoàn thiện mọi tiêu chí theo qui định để đạt được bếp bán trú.

         * Nâng cao chất lượng CSND, VSATTP, đảm bảo an toàn phòng tránh các tai nạn thương tích, phòng chống các dịch bệnh, bảo đảm an toàn tâm lý, thân thể cho trẻ trong nhà trường.

      * Chất lượng bữa ăn và tổ chức bữa ăn trong trường.

        Đảm bảo cho trẻ ăn uống đầy đủ, cân đối định lượng theo độ tuổi như sau:

	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	Đạt từ 60 - 70 % nhu cầu cả ngày : 

600 - 651 kcal

Trong đó:        P: = 12% - 20%

 L: = 30 % - 40%

                        G: = 47 % - 50%
	Đạt từ 50 - 55 % nhu cầu cả ngày :

 615 - 726  kcal

Trong đó:         P: = 13% - 20%

L: = 25% - 35 %

                         G: = 52% - 60 %

	Nước từ 0,8 lít- 1,6 lít        
	Nước từ 1,6 lít- 2 lít

	NT: 16.000 (1 bữa phụ, 1 bữa chính, 1bữa chiều)  
	MG ăn: 16.000 (1 bữa chính, 1 bữa chiều)   


       - Cho trẻ ăn đúng giờ theo quy định có thời gian biểu mùa đông, mùa hè.

       - Lượng cơm, thức ăn mặn, canh đảm bảo tuyệt đối theo từng độ tuổi.
	Độ tuổi
	Cơm
	Canh
	Thức ăn mặn

	
	
	
	Lỏng
	Khô

	5T
	220g
	200g
	100g
	50g

	4T
	180g
	200g
	100g
	50g

	3T
	150g
	200g
	100g
	50g

	NT
	130g
	150g
	80g
	50g


        2.2. Chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh, phòng chống tai nạn thương tích và đảm bảo an toàn  cho trẻ.

a. Chỉ tiêu.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất lẫn tinh thần.


- 100% trẻ được cân đo hàng tháng, hàng quý.


- 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. 100% trẻ được cân - đo hàng quý đối với trẻ phát triển bình thường, hàng tháng đối với trẻ SDD-TC- BP.


- Phối hợp tốt với phụ huynh học sinh sinh trong công tác phòng và điều trị kịp thời những bệnh có nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ.


- 100% trẻ  được theo dõi lịch tiêm chủng.

          - 100% nhóm lớp thực hiện tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường.  

          - 100% trẻ được sử dụng nguồn nước sạch, có đồ dùng cá nhân riêng biệt.

         
b. Biện pháp.


- Toàn thể giáo viên đến lớp đón trẻ đúng giờ giấc quy định.


- Đầu năm học nhà trường liên hệ với trạm y tế xã Thạch Lỗi khám sức khỏe tổng quát cho trẻ để phân loại sức khỏe, tình trạng dinh dưỡng của trẻ ngay từ đầu. Từ đó có kế họach phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân béo phì cho trẻ theo từng loại. Đồng thời phát hiện sớm một số bệnh tiềm ẩn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ báo cho phụ huynh học sinh có hướng điều trị. Sau khi khám, các trường hợp bị bệnh đều phải được can thiệp và giáo viên phải theo dõi, ghi chép trên biểu đồ.

- Vận động phụ huynh cho các cháu đi tiêm chủng đúng lịch và đủ các mũi tiêm. Trẻ đủ 5 tuổi tiêm Covid- 19 theo đúng sự chỉ đạo của cấp trên.

- Tổ chức cân đo cháu theo định kỳ trong năm, phân loại trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì theo bảng đánh gía chuẩn để có biện pháp phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh chăm sóc trẻ tốt hơn.


- Nhắc nhở mọi người sử dụng tốt các đồ dùng vệ sinh cho phù hợp, đảm bảo vệ sinh như: không giặt khăn lau bàn vào bồn rửa tay của trẻ…..


- Tổ chức Tổ chức cho các lớp kiến tập về kỹ năng và thao tác vệ sinh như: rửa tay, lau mặt, chải răng, lồng ghép các nội dung giáo dục vào các hoạt động của trẻ.

- Phòng tránh xử lý một số bệnh thường gặp trong trường mầm non như: bỏng, sặc, hóc, điện giật, gẫy xương và một số dịch bệnh như tiêu chảy, sởi, T. C.M

- Lồng ghép giáo dục chăm sóc sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích vào kế hoạch GD, thường xuyên GD trẻ ở mọi lúc mọi nơi.

        - Tham mưu về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng đầy đủ và đảm bảo vệ sinh.

- Chỉ đạo giáo viên các lớp trong tổ thường xuyên vệ sinh các đồ dùng cá nhân của trẻ đúng khoa học, VSMT sạch sẽ để phòng tránh bệnh dịch.

- Tất cả các lớp có đầy đủ góc tuyên truyền về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền với phụ huynh cách chăm sóc nuôi dưỡng trẻ đúng khoa học và GD trẻ có thói quen, hành vi văn minh trong ăn uống.

- Kết hợp với trạm y tế tổ chức khám  sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm.

- Tổ chức cân, đo cho trẻ vào các tháng 9,12,4, và theo dõi trẻ trên biểu đồ tăng trưởng của trẻ phát hiện trẻ SDDNC, SDDTC và  phát hiện trẻ thừa cân béo phì.

- Thực hiện tổ chức giờ ăn, ngủ của trẻ đúng quy định có khoa học.

- Chuẩn bị đủ nước chín cho trẻ uống và nguồn nước sạch cho trẻ sử dụng. Hướng dẫn trẻ có thói quen và biết cách rửa tay bằng xà phòng.

- Dạy trẻ một số thực phẩm và một số món ăn bổ dưỡng có lợi cho sức khỏe trẻ.

- Động viên khích lệ trẻ ăn uống, vệ sinh và ăn hết suất.

- Trao đổi với PHHS đối với những trẻ biếng ăn, trẻ mới ốm dậy về chế độ dinh dưỡng của trẻ

2.3- Đầu tư cơ sở vật chất:

a- Chỉ tiêu:

+ Xây dựng môi trường trong sạch và đảm bảo xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện. 

+ Bếp đúng quy cách và đảm bảo VSATTP, có đầy đủ đồ dùng phục vụ công tác tổ chức bán trú.
- Lớp học: 

+ Có đủ đồ dùng phục vụ cho công tác tổ chức bán trú của trẻ.

+ 100% trẻ có thói quen vệ sinh và sử dụng đúng đồ dùng cá nhân của mình.
b- Biện pháp:
- Đầu tư cơ sở vật chất đúng theo yêu cầu chung: Phòng thay đồ cho nhân viên, nhà vệ sinh không nằm trong bếp, bếp 1 chiều đảm bảo hướng gió lùa...

- Có kế hoạch tu bổ cơ sở vật chất, trang bị đồ dùng nhà bếp...

- Giáo dục trẻ có thói quen vệ sinh và biết bảo vệ môi trường trong và ngoài lớp sạch sẽ, có những hành vi văn minh nơi công cộng.

- Chỉ đạo các lớp, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng nêu cao tinh thần trách nhiệm có ý thức bảo vệ tài sản bán trú.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch để mua sắm bổ sung đồ dùng bán trú.

- Không sử dụng đồ dùng bằng nhựa để chế biến thức ăn cho trẻ ăn, và đựng nước cho trẻ uống.

- Làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền tốt với ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh để ủng hộ trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho lớp ăn bán trú tại trường.

2.4- Công tác chăm sóc đối với trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi và thừa cân, béo phì:

a- Chỉ tiêu: 

- Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi và thừa cân, béo phì xuống ít nhất 1% so với đầu năm học. 

- Tăng cường chế độ dinh dưỡng đặc biệt cho những trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi. Các nhóm, lớp có trẻ thừa cân, béo phì tăng cường cho trẻ luyện tập và đảm bảo chế độ ăn để hạn chế tốc độ tăng cân của trẻ.

- 100% nhóm, lớp có kế hoạch cụ thể đối với trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi và thừa cân, béo phì. 
b- Biện pháp: 

- Chỉ đạo các nhóm lớp khi cân, đo và theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho trẻ phát hiện sớm những trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi hoặc thừa cân, béo phì.

- Trao đổi trực tiếp đến các bậc phụ huynh có con suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi hoặc thừa cân, béo phì để kết hợp giữa gia đình và giáo viên của lớp điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện cho trẻ cho hợp lý (Bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi), tìm mọi cách kích thích sự ăn uống làm cho trẻ ăn ngon miệng.

- Giáo viên các nhóm lớp quan tâm đến trẻ động viên trẻ ăn hết suất của mình.
- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ tránh các bệnh lây nhiễm.
2.5- Công tác tuyên truyền giáo dục vệ sinh dinh dưỡng và giáo dục sức khỏe trong phụ huynh học sinh và cộng đồng:
a- Chỉ tiêu:  

- 100% đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm vững và thực hiện tốt cách nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ.

- 100% nhóm lớp có các góc tuyên truyền về dinh dưỡng và sức khoẻ trẻ thơ. 

- 100% phụ huynh được cung cấp kiến thức nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ theo khoa học.

- Trên 90% phụ huynh có kiến thức nuôi dạy con tốt.
b- Biện pháp: 

- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh qua bảng tin và các góc tuyên truyền của trường, lớp hoặc thông qua các Hội thi của cô và các hoạt động trải nghiệm của trẻ.
- Tuyên truyền hàng ngày và thường xuyên thay đổi theo từng chủ đề.
- Tuyên truyền trong các buổi họp hội đồng nhà trường, các buổi họp chuyên môn.
- Thực hiện sổ tuyên truyền trong từng khối, lớp có sự tham gia của phụ huynh (Sổ bé ngoan, sổ sức khỏe trẻ...).
- Phát động phong trào sáng tác lại các bài thơ ca, hò vè mang nội dung giáo dục về vệ sinh dinh dưỡng, giáo dục sức khoẻ đơn giản để trẻ dễ nhớ, dễ học, dễ thực hành.

2.6- Bồi dưỡng đội ngũ:
a- Chỉ tiêu:
- 100% giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng được bồi dưỡng kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học.

- 100% giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng hiểu rõ và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với khả năng và tinh thần cao nhất.

- 100% giáo viên nắm vững và thực hiện tốt các quy định chung theo quy chế của vệ sinh chăm sóc nuôi dạy trẻ.

- 100% nhân viên nuôi dưỡng nắm được 5 chìa khóa và 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm.

b- Biện pháp:
- Tổ chức bồi dưỡng tay nghề cho cô nuôi, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên quản lý học sinh bán trú.

- Tổ chức phân công cho cô nuôi dự giờ ăn của trẻ để rút kinh nghiệm trong việc chế biến thực phẩm cho trẻ.
- Tổ chức hội thi tay nghề cho nhân viên nuôi cấp trường.

2.7- Công tác kiểm tra:
Thành lập Ban kiểm tra gồm: Lãnh đạo trường; Ban thanh tra trường; Tổ trưởng tổ chuyên môn; Ban đại diện cha mẹ học sinh...

a- Chỉ tiêu:

- 100% các nhóm, lớp được kiểm tra định kỳ theo kế hoạch (1 lần/tháng) trong trường hợp dịch bệnh nhiều tăng cường kiểm tra thường xuyên.

- 100% giáo viên và nhân viên được kiểm tra kiến thức về vệ sinh, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

- 100% nhân viên nuôi được kiểm tra tay nghề về VSATTP.

b- Biện pháp:
- Lên kế hoạch kiểm tra, giám sát tay nghề nuôi của giáo viên, thao tác chế biến của nhân viên nuôi dưỡng.

- Phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý phụ trách công tác Y tế học đường thường xuyên kiểm tra VSATTP.
- Kiểm tra vệ sinh phòng, nền nếp bán trú, giờ ăn, ngủ của trẻ (2 lần/tuần).
- Kiểm tra vệ sinh môi trường (2 lần/tháng)

- Kiểm tra đột xuất vệ sinh dụng cụ (2 lần/tháng)

- Kiểm tra vệ sinh cá nhân (2 lần/tháng)

- Kiểm tra đột xuất vệ sinh thực phẩm.   
2.8- Công tác thi đua:
a- Chỉ tiêu:
Cá nhân: 2/2 nhân viên nuôi dưỡng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

b- Biện pháp:
- Lãnh đạo trường thống nhất xếp loại trên các tiêu chí.

- Lãnh đạo trường có kế hoạch kiểm tra và đôn đốc nhân viên nuôi dưỡng hoàn thành các tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua đầu năm đã đăng ký.

	NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Hương Quế
	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nghiệp

	
	


VII- KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO TỪNG THÁNG NĂM HỌC 2022 - 2023:
1- Tháng 8 năm 2022 (Đã thực hiện):
	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian
	Kết quả

	- Phân công nhiệm vụ cho nhân viên nuôi dưỡng.
	- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường để phân công nhiệm vụ cho nhân viên nuôi dưỡng
	Tuần 1
	- Đã căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường để phân công nhiệm vụ cho 2 nhân viên nuôi dưỡng.

	- Chọn để chuẩn bị cho việc ký hợp đồng thực phẩm với các nhà cung cấp.
	- Căn cứ vào nhu cầu của nhà trường, vào tình hình thực tế để lựa chọn và chuẩn bị cho việc ký hợp đồng cung cấp thực phẩm với các nhà cung cấp.
	Tuần 1, 2
	- Đã lựa chọn và chuẩn bị cho việc ký hợp đồng cung cấp thực phẩm với các nhà cung cấp có khả năng cung cấp thực phẩm cho trường. 

	- Kiểm tra công tác tiêm  covid - 19 cho trẻ đủ 5 tuổi.
	 - Nhắc nhở giáo viên vận động phụ huynh cho trẻ đi tiêm đầy đủ.
	Trong tháng
	- Đã thực hiện tốt công tác tiêm Covd - 19 cho trẻ đủ 5 tuổi

	- Chỉ đạo nhân viên nuôi dưỡng kiểm tra lại tài sản, đồ dùng phục vụ bán trú.
	- Phó hiệu trưởng kết hợp với nhân viên nuôi dưỡng kiểm tra lại bếp, đồ dùng cơ sở vật chất phục vụ công tác bán trú.
	Tuần 2
	- Nhân viên nuôi dưỡng đã cùng Phó hiệu trưởng kiểm tra lại bếp, đồ dùng cơ sở vật chất phục vụ công tác bán trú.

	- Mua sắm bổ sung thêm một số đồ dùng phục vụ bán trú.
	- Phối hợp với phụ huynh ủng hộ kinh phí để mua sắm bổ sung đồ dùng phục vụ cho trẻ ăn bán trú.
	Tuần 4
	- Đã phối hợp với phụ huynh xây dựng kế hoạch, dự kiến kinh phí để mua sắm bổ sung đồ dùng phục vụ cho trẻ ăn bán trú.


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	

	

	


	
	Thạch Lỗi, ngày ....... tháng ..... năm 20.....
(Ký, ghi rõ họ tên)


2- Tháng 9 năm 2022:
	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian
	Kết quả

	- Tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo cân đối giữa các chất.
	- Lãnh đạo trường cùng nhân viên nuôi dưỡng tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo cân đối giữa các chất.
	Tuần 3, 4
	……………..….……………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Huy động trẻ ăn bán trú
	- Tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú.
	Trong tháng
	……………..….……………..

………………………………..



	- Kiểm tra việc báo ăn, tổ chức giờ ăn, giờ ngủ ở các nhóm lớp.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất việc báo ăn, tổ chức giờ ăn, giờ ngủ ở các nhóm lớp.
	Trong tháng
	……………..….……………..

………………………………..

………………………………..



	- Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục có lồng ghép công tác VSATTP. Xây dựng   biện pháp, kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng, hạn chế tốc độ tăng cân cho trẻ béo phì.
	- Triển khai cho giáo viên căn cứ vào tình hình thực tế của nhóm, lớp mình để xây dựng kế hoạch lồng ghép và các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng và hạn chế tốc độ tăng cân cho trẻ béo phì cho phù hợp và đạt hiệu quả.
	Tuần 3
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..



	- Cân, đo, theo dõi tình hình sức khỏe cho trẻ bằng biểu đồ.
	- Giáo viên các nhóm, lớp tổ chức cân, đo theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ bằng biều đồ. Lãnh đạo trường tổng hợp kết quả và báo cáo về Phòng GD&ĐT.
	Tuần 4
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Giáo viên thực hiện tốt công tác vệ sinh, rèn nền nếp cho trẻ biết sử dụng đồ dùng cá nhân đúng ký hiệu.
	- Chỉ đạo giáo viên thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của giáo viên
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Mua sắm, trang bị thêm một số đồ dùng phục vụ bán trú.
	- Phối hợp với phụ huynh ủng hộ kinh phí mua đồ dùng phục vụ cho trẻ ăn bán trú tại nhóm, lớp.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn hàng  ngày.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất và đánh giá việc lưu mẫu thức ăn của nhân viên nuôi dưỡng
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Thường xuyên kiểm tra việc giao nhận thực phẩm. 
	- Lãnh đạo trường kiểm tra việc giao nhận thực phẩm của bên bán hàng và bên nhận hàng, kiểm tra việc cập nhật thông tin trong sổ giao nhận thực phẩm.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà bếp, vệ sinh phòng, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh dụng cụ ăn uống, vệ sinh cá nhân.
	- Lãnh đạo trường cùng tổ trưởng chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát các hoạt động của nhân viên nuôi dưỡng, của các giáo viên ở các nhóm, lớp.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Hoàn thiện đầy đủ HSSS bán trú theo đúng quy định.
	- Triển khai cho các bộ phận tự hoàn thiện hồ sơ theo quy định
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

	* Bổ sung:

……………………………..

……………………………..

……………………………..
	………………………..…………..

………………………..…………..

………………………..…………..

………………..…………………..
	
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	

	


	
	Thạch Lỗi, ngày ....... tháng ..... năm 20.....
(Ký, ghi rõ họ tên)


3- Tháng 10 năm 2022:
	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian
	Kết quả

	- Tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo cân đối giữa các chất.
	- Lãnh đạo trường cùng nhân viên nuôi dưỡng tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo cân đối giữa các chất. 
	Tuần 1, 2
	……………..….……………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kết hợp với trạm y tế xã  khám sức khỏe cho lần 1 trẻ
	- Triển khai cho giáo viên các nhóm, lớp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của trẻ (Sổ theo dõi sức khỏe của trẻ), nhắc nhở phụ huynh cho trẻ đến lớp đầy đủ và kết hợp với trung tâm y tế huyện khám sức khỏe lần 1 cho trẻ.
	Tuần 2, 3
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Huy động trẻ ăn bán trú
	- Tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú trong tháng.
	Trong tháng
	………………………………..

……………...………………...

	- Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn hàng  ngày.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất và đánh giá việc lưu mẫu thức ăn của nhân viên nuôi dưỡng
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Thường xuyên kiểm tra việc giao nhận thực phẩm. 
	- Lãnh đạo trường kiểm tra việc giao nhận thực phẩm của bên bán hàng và bên nhận hàng, kiểm tra việc cập nhật thông tin trong sổ giao nhận thực phẩm.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà bếp, vệ sinh phòng, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh dụng cụ ăn uống, vệ sinh cá nhân.
	- Lãnh đạo trường cùng tổ trưởng tổ chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát các hoạt động của nhân viên nuôi dưỡng, của giáo viên ở các nhóm, lớp.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra việc báo ăn, tổ chức giờ ăn, giờ ngủ ở các nhóm lớp.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất việc báo ăn, tổ chức giờ ăn, giờ ngủ ở các nhóm lớp.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	* Bổ sung:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..
	………………………..…………..

………………………..…………..

………………………..…………..

………………..…………………..

………………..…………………..

………………..…………………..
	
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	

	

	


	
	Thạch Lỗi, ngày ....... tháng ..... năm 20.....
(Ký, ghi rõ họ tên)


4- Tháng 11 năm 2022:
	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian
	Kết quả

	- Tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo cân đối giữa các chất.
	- Lãnh đạo trường cùng nhân viên nuôi dưỡng tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo cân đối giữa các chất. 
	Tuần 1, 2
	……………..….……………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra chất lượng, định lượng thực phẩm tươi sống.
	- Lãnh đạo trường thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, định lượng thực phẩm theo quy định
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Chỉ đạo các nhóm lớp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
	- Triển khai và nhắc nhở giáo viên thường xuyên quan tâm việc đảm bảo an toàn cho trẻ.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Huy động trẻ ăn bán trú
	- Tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú trong tháng.
	Trong tháng
	………………………………..

……………...………………...

	- Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn hàng  ngày.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất và đánh giá việc lưu mẫu thức ăn của nhân viên nuôi dưỡng
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Thường xuyên kiểm tra việc giao nhận thực phẩm. 
	- Lãnh đạo trường kiểm tra việc giao nhận thực phẩm của bên bán hàng và bên nhận hàng, kiểm tra việc cập nhật thông tin trong sổ giao nhận thực phẩm.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà bếp, vệ sinh phòng, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh dụng cụ ăn uống, vệ sinh cá nhân.
	- Lãnh đạo trường cùng tổ trưởng chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát các hoạt động của nhân viên nuôi dưỡng, của giáo viên ở các nhóm, lớp.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra việc báo ăn, tổ chức giờ ăn, giờ ngủ ở các nhóm lớp.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất việc báo ăn, tổ chức giờ ăn, giờ ngủ ở các nhóm lớp.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	* Bổ sung:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..
	………………………..…………..

………………………..…………..

………………………..…………..

………………..…………………..

………………..…………………..

………………..…………………..
	
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	

	

	


	
	Thạch Lỗi, ngày ....... tháng ..... năm 20.....
(Ký, ghi rõ họ tên)


5- Tháng 12 năm 2022:
	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian
	Kết quả

	- Tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo cân đối giữa các chất.
	- Lãnh đạo trường cùng nhân viên nuôi dưỡng tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo cân đối giữa các chất. 
	Tuần 1, 2
	……………..….……………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Cân, đo, theo dõi tình hình sức khỏe cho trẻ bằng biểu đồ.
	- Giáo viên các nhóm, lớp tổ chức cân, đo theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ bằng biều đồ. Lãnh đạo trường tổng hợp kết quả và báo cáo về Phòng GD&ĐT.
	Tuần 4
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra chất lượng, định lượng thực phẩm tươi sống.
	- Lãnh đạo trường thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, định lượng thực phẩm theo quy định
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Chỉ đạo các nhóm lớp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
	- Triển khai và nhắc nhở giáo viên thường xuyên quan tâm việc đảm bảo an toàn cho trẻ.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Huy động trẻ ăn bán trú
	- Tiếp tục tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú.
	Trong tháng
	………………………………..

……………...………………...

	- Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn hàng  ngày.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất và đánh giá việc lưu mẫu thức ăn của nhân viên nuôi dưỡng
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Thường xuyên kiểm tra việc giao nhận thực phẩm. 
	- Lãnh đạo trường kiểm tra việc giao nhận thực phẩm của bên bán hàng và bên nhận hàng, kiểm tra việc cập nhật thông tin trong sổ giao nhận thực phẩm.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà bếp, vệ sinh phòng, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh dụng cụ ăn uống, vệ sinh cá nhân.
	- Lãnh đạo trường cùng tổ trưởng tổ chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát các hoạt động của nhân viên nuôi dưỡng, của giáo viên ở các nhóm, lớp.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra việc báo ăn, tổ chức giờ ăn, giờ ngủ ở các nhóm lớp.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất việc báo ăn, tổ chức giờ ăn, giờ ngủ ở các nhóm lớp.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra Hồ sơ, sổ sách bán trú.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra toàn bộ hồ sơ, sổ sách về công tác bán trú.
	Tuần 4
	………………………………..

………………………………..

	* Bổ sung:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..
	………………………..…………..

………………………..…………..

………………………..…………..

………………..…………………..

………………..…………………..

………………..…………………..
	
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	

	

	


	
	Thạch Lỗi, ngày ....... tháng ..... năm 20.....
(Ký, ghi rõ họ tên)


6- Tháng 01 năm 2023:
	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian
	Kết quả

	- Tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo cân đối giữa các chất.
	- Lãnh đạo trường cùng nhân viên nuôi dưỡng tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo cân đối giữa các chất. 
	Tuần 1, 2
	……………..….……………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra chất lượng, định lượng thực phẩm tươi sống.
	- Lãnh đạo trường thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, định lượng thực phẩm theo quy định
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Chỉ đạo các nhóm lớp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
	- Triển khai và nhắc nhở giáo viên thường xuyên quan tâm việc đảm bảo an toàn cho trẻ.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Huy động trẻ ăn bán trú
	- Tiếp tục tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú.
	Trong tháng
	………………………………..

……………...………………...

	- Kiểm tra cách chia ăn cho các lớp của nhân viên nuôi dưỡng.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất và đánh giá việc chia thức ăn cho các nhóm, lớp của nhân viên nuôi dưỡng
	Trong tháng
	………………………………..

……………...………………...

………………………………..

……………...………………...

	- Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn hàng  ngày.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất và đánh giá việc lưu mẫu thức ăn của nhân viên nuôi dưỡng
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Thường xuyên kiểm tra việc giao nhận thực phẩm. 
	- Lãnh đạo trường kiểm tra việc giao nhận thực phẩm của bên bán hàng và bên nhận hàng, kiểm tra việc cập nhật thông tin trong sổ giao nhận thực phẩm.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà bếp, vệ sinh phòng, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh dụng cụ ăn uống, vệ sinh cá nhân.
	- Lãnh đạo trường cùng tổ trưởng tổ chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát các hoạt động của nhân viên nuôi dưỡng, của giáo viên các nhóm, lớp.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra việc báo ăn, tổ chức giờ ăn, giờ ngủ ở các nhóm lớp.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất việc báo ăn, tổ chức giờ ăn, giờ ngủ ở các nhóm lớp.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	* Bổ sung:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..
	………………………..…………..

………………………..…………..

………………………..…………..

………………..…………………..

………………..…………………..

………………..…………………..
	
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	

	

	


	
	Thạch Lỗi, ngày ....... tháng ..... năm 20.....
(Ký, ghi rõ họ tên)


7- Tháng 02 năm 2023:
	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian
	Kết quả

	- Tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo cân đối giữa các chất.
	- Lãnh đạo trường cùng nhân viên nuôi dưỡng tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo cân đối giữa các chất. 
	Tuần 1, 2
	……………..….……………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Chỉ đạo tổ dinh dưỡng thay đổi cách chế biến món ăn cho hợp khẩu vị trẻ.
	- Lãnh đạo trường cùng nhân viên nuôi dưỡng bàn bạc, thống nhất để thay đổi cách chế biến món ăn cho hợp khẩu vị trẻ, giúp trẻ ăn ngon miệng.
	Tuần 1, 2
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra chất lượng, định lượng thực phẩm tươi sống.
	- Lãnh đạo trường thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, định lượng thực phẩm theo quy định
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Huy động trẻ ăn bán trú
	- Tiếp tục tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú.
	Trong tháng
	………………………………..

……………...………………...

	- Chỉ đạo các nhóm lớp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
	- Triển khai và nhắc nhở giáo viên thường xuyên quan tâm việc đảm bảo an toàn cho trẻ.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Chỉ đạo nhân viên nuôi dưỡng sử dụng tiết kiệm, điện, nước và chất đốt trong chế biến.
	- Thường xuyên nhắc nhở nhân viên nuôi dưỡng sử dụng tiết kiệm, điện, nước và chất đốt trong chế biến thức ăn.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra cách chia ăn cho các lớp của nhân viên nuôi dưỡng.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất và đánh giá việc chia thức ăn cho các nhóm, lớp của nhân viên nuôi dưỡng
	Trong tháng
	………………………………..

……………...………………...

………………………………..

……………...………………...

	- Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn hàng  ngày.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất và đánh giá việc lưu mẫu thức ăn của nhân viên nuôi dưỡng
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Thường xuyên kiểm tra việc giao nhận thực phẩm. 
	- Lãnh đạo trường kiểm tra việc giao nhận thực phẩm của bên bán hàng và bên nhận hàng, kiểm tra việc cập nhật thông tin trong sổ giao nhận thực phẩm.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà bếp, vệ sinh phòng, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh dụng cụ ăn uống, vệ sinh cá nhân.
	- Lãnh đạo trường cùng tổ trưởng tổ chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát các hoạt động của nhân viên nuôi dưỡng, của giáo viên các nhóm, lớp.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra việc báo ăn, tổ chức giờ ăn, giờ ngủ ở các nhóm lớp.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất việc báo ăn, tổ chức giờ ăn, giờ ngủ ở các nhóm lớp.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	* Bổ sung:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..
	………………………..…………..

………………………..…………..

………………………..…………..

………………..…………………..

………………..…………………..

………………..…………………..
	
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	

	

	


	
	Thạch Lỗi, ngày ....... tháng ..... năm 20.....
(Ký, ghi rõ họ tên)


8- Tháng 3 năm 2023:
	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian
	Kết quả

	- Tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo cân đối giữa các chất.
	- Lãnh đạo trường cùng nhân viên nuôi dưỡng tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo cân đối giữa các chất. 
	Tuần 1, 2
	……………..….……………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Chỉ đạo tổ dinh dưỡng thay đổi cách chế biến món ăn cho hợp khẩu vị trẻ.
	- Lãnh đạo trường cùng nhân viên nuôi dưỡng bàn bạc, thống nhất để thay đổi cách chế biến món ăn cho hợp khẩu vị trẻ, giúp trẻ ăn ngon miệng.
	Tuần 1, 2
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kết hợp với trạm y tế xã khám sức khỏe cho lần 1 trẻ
	- Triển khai cho giáo viên các nhóm, lớp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của trẻ, nhắc nhở phụ huynh cho trẻ đến lớp đầy đủ và kết hợp với trạm y tế xã khám sức khỏe lần 1 cho trẻ.
	Tuần 1, 2
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra chất lượng, định lượng thực phẩm tươi sống.
	- Lãnh đạo trường thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, định lượng thực phẩm theo quy định
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Chỉ đạo các nhóm lớp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
	- Triển khai và nhắc nhở giáo viên thường xuyên quan tâm việc đảm bảo an toàn cho trẻ.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra cách chia ăn cho các lớp của nhân viên nuôi dưỡng.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất và đánh giá việc chia thức ăn cho các nhóm, lớp của nhân viên nuôi dưỡng
	Trong tháng
	………………………………..

……………...………………...

………………………………..

……………...………………...

	- Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn hàng  ngày.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất và đánh giá việc lưu mẫu thức ăn của nhân viên nuôi dưỡng
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Huy động trẻ ăn bán trú
	- Tiếp tục tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú.
	Trong tháng
	………………………………..

……………...………………...

	- Thường xuyên kiểm tra việc giao nhận thực phẩm. 
	- Lãnh đạo trường kiểm tra việc giao nhận thực phẩm của bên bán hàng và bên nhận hàng, kiểm tra việc cập nhật thông tin trong sổ giao nhận thực phẩm.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà bếp, vệ sinh phòng, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh dụng cụ ăn uống, vệ sinh cá nhân.
	- Lãnh đạo trường cùng tổ trưởng tổ chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát các hoạt động của nhân viên nuôi dưỡng, của giáo viên các nhóm, lớp.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra việc báo ăn, tổ chức giờ ăn, giờ ngủ ở các nhóm lớp.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất việc báo ăn, tổ chức giờ ăn, giờ ngủ ở các nhóm lớp.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	* Bổ sung:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..
	………………………..…………..

………………………..…………..

………………………..…………..

………………..…………………..

………………..…………………..

………………..…………………..
	
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	

	

	


	
	Thạch Lỗi, ngày ....... tháng ..... năm 20.....
(Ký, ghi rõ họ tên)


9- Tháng 4 năm 2023:
	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian
	Kết quả

	
	
	
	

	- Tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo cân đối giữa các chất.
	- Lãnh đạo trường cùng nhân viên nuôi dưỡng tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo cân đối giữa các chất. 
	Tuần 1, 2
	……………..….……………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Cân, đo, theo dõi tình hình sức khỏe cho trẻ bằng biểu đồ.
	- Giáo viên các nhóm, lớp tổ chức cân, đo theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ bằng biều đồ. Lãnh đạo trường tổng hợp kết quả và báo cáo về Phòng GD&ĐT.
	Tuần 4
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra chất lượng, định lượng thực phẩm tươi sống.
	- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, định lượng thực phẩm theo quy định
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra cách chia ăn cho các lớp của nhân viên nuôi dưỡng.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất và đánh giá việc chia thức ăn của nhân viên nuôi dưỡng
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

……………...………………...

	- Kiểm tra Hồ sơ, sổ sách bán trú chuẩn bị cho việc kiểm tra thi đua cuối năm.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra toàn bộ hồ sơ, sổ sách về công tác bán trú.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Chỉ đạo các nhóm lớp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho trẻ
	- Triển khai cho giáo viên thực hiện và tuyên truyền đến phụ huynh về phòng chống dịch bệnh cho trẻ
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

……………...………………...

	- Huy động trẻ ăn bán trú
	- Tiếp tục tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú.
	Trong tháng
	………………………………..

……………...………………...

	- Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn hàng  ngày.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất và đánh giá việc lưu mẫu thức ăn của nhân viên nuôi dưỡng
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Thường xuyên kiểm tra việc giao nhận thực phẩm. 
	- Lãnh đạo trường kiểm tra việc giao nhận thực phẩm của bên bán hàng và bên nhận hàng, kiểm tra việc cập nhật thông tin trong sổ giao nhận thực phẩm.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà bếp, vệ sinh phòng, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh dụng cụ ăn uống, vệ sinh cá nhân.
	- Lãnh đạo trường cùng tổ trưởng tổ chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát các hoạt động của nhân viên nuôi dưỡng, của giáo viên các nhóm, lớp.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra việc báo ăn, tổ chức giờ ăn, giờ ngủ ở các nhóm lớp.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất việc báo ăn, tổ chức giờ ăn, giờ ngủ ở các nhóm lớp.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	* Bổ sung:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..
……………………………..

……………………………..

……………………………..
	………………………..…………..

………………………..…………..

………………………..…………..

………………..…………………..

………………..…………………..

………………..…………………..
………………………..…………..

………………………..…………..

………………………..…………..
	
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..
………………………………..

………………………………..

………………………………..


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	

	

	


	
	Thạch Lỗi, ngày ....... tháng ..... năm 20.....
(Ký, ghi rõ họ tên)


10- Tháng 5 năm 2023:
	Nội dung
	Biện pháp
	Thời gian
	Kết quả

	- Tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo cân đối giữa các chất.
	- Lãnh đạo trường cùng nhân viên nuôi dưỡng tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo cân đối giữa các chất. 
	Tuần 1, 2
	……………..….……………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra chất lượng, định lượng thực phẩm tươi sống.
	- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, định lượng thực phẩm theo quy định
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Huy động trẻ ăn bán trú
	- Tiếp tục tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú.
	Trong tháng
	………………………………..

……………...………………...

	- Kiểm tra cách chia ăn cho các lớp của nhân viên nuôi dưỡng.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất và đánh giá việc chia thức ăn của nhân viên nuôi dưỡng
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

……………...………………...

	- Chỉ đạo các nhóm lớp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho trẻ
	- Tiếp tục triển khai cho giáo viên thực hiện và tuyên truyền đến phụ huynh về phòng chống dịch bệnh cho trẻ
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

……………...………………...

	- Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn hàng  ngày.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất và đánh giá việc lưu mẫu thức ăn của nhân viên nuôi dưỡng
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Thường xuyên kiểm tra việc giao nhận thực phẩm. 
	- Lãnh đạo trường kiểm tra việc giao nhận thực phẩm của bên bán hàng và bên nhận hàng, kiểm tra việc cập nhật thông tin trong sổ giao nhận thực phẩm.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà bếp, vệ sinh phòng, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh dụng cụ ăn uống, vệ sinh cá nhân.
	- Lãnh đạo trường cùng tổ trưởng tổ chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát các hoạt động của nhân viên nuôi dưỡng, của giáo viên các nhóm, lớp.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

	- Kiểm tra việc báo ăn, tổ chức giờ ăn, giờ ngủ ở các nhóm lớp.
	- Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất việc báo ăn, tổ chức giờ ăn, giờ ngủ ở các nhóm lớp.
	Trong tháng
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

	* Bổ sung:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..
	………………………..…………..

………………………..…………..

………………………..…………..

………………..…………………..

………………..…………………..

………………..…………………..
	
	………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..


HIỆU TRƯỞNG DUYỆT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	

	

	

	


	
	Thạch Lỗi, ngày ....... tháng ..... năm 20.....
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